
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TỈNH ĐIỆN BIÊN  

 

A. CHƯƠNG TRÌNH, CẤU TRÚC ÔN THI 

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH – ĐỀ CHUNG 

Năm học 2024-2025 

 

I. Chương trình ôn tập thi tuyển sinh vào 10 (Các chuyên đề thuộc Chương 

trình THCS) 

TT Tên chuyên đề Nội dung chuyên đề 

1 

I. Phonology 

Pronuciation (Dạng theo quy tắc) 

+) s/es 

+) ed 

+ nguyên âm, phụ âm cơ bản 

2 

Stress sylables 

+) Two or three syllable words 

(Dạng theo quy tắc) 

3 II. Vocabulary 

Basic vocabulary on these topics: 

+) A Visit from a Penpal; Local Environment 

+) Clothing; City Life 

+) A Trip to the Countryside; Teen Stress and Pressure 

+) Learning A Foreign Language; Life in the Past 

+) The Media; Wonders of Vietnam 

+) The Environment; Viet Nam: Then and Now 

+) Saving Energy; Recipies and Eating Habits 

+) Celebrations; Tourism 

+) Natural Disasters; English in the World 

+) Changing Roles in Society 

+) My Future Career 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verb tenses: 

- The Present Simple 

- The Present Continuous 

- The Present Perfect Simple 

- The Past Simple 

- The Past Continuous 

- The Future Simple 

- The Near Future 

5 
The Passive Voice: - With 4 tenses (present / past simple, present 

/past continuous) and Modals.  

6 

Verb forms: Gerund & Infinitive (active & passive) 

+) Gerund after verbs (like/love/enjoy/hate/suggest, ……) 

+) To infinitive (would like/deciđe/want/need/, ……) 

7 Conditional Sentences (types 1, 2) 

8 

Reported speech 

+) Statements (basic) 

+ Yes/No and WH questions 

9 
Relative pronouns & clauses 

-  +) Who, which, … 

10 Modal verbs: can/ could, must, should, oght to, …. 



2 

TT Tên chuyên đề Nội dung chuyên đề 

11  

III. Grammar 

Comparisons: Equal, Comparative, Superlative (basic) 

12 

 

+) Clause connectors: and, but, so, or, because, since, as, 

therefore, however, although/even though/though, … 
+) Phrases: because of, in spite of, despite 

+) Phrasal verbs: common ones 

+) Structure with too/enough; so…that/such…that… 

13 

 

Types of questions 

+) Wh-Questions; 

+) Yes/No questions; Tag questions. 

14 

 

Prepositions - Prepositions with time, place 

+) in/on/at/since/for/by/… 

15 Basic articles: A/AN/THE 

16 “Wish” in the present 

17 
+) Structure with used to, be used to; enough… to; too …to; 

too, so, either, neither, …. 

18 ING, ED as adjectives 

19 

 

IV. Reading  

 

Reading for main ideas and specific information in a article 

about some topics to fill the suitable words; match with 

suiable tittle and choose the best options to complete the 

reading tests (Multiple choice; Gap fill; Title/Heading 

matching; Answering questions; True/Fale/Not given or 

Yes/No/Not given; and others…),  

Topics of reading skills: 

+) ENVIRONMENT  

+) CITY LIFE   

+) FUTURE CAREER 

+) LEARNING FOREIGN LANGUAGE 

… 

20 V. Writing  

+) Sentence transformation: Finish each of the following 

sentences in such a way that it means the same as the 

sentence printed before it 

+) Complete sentences by using the words or phrases below, 

adding more words if necessary. 

II. Đề xuất Cấu trúc đề thi  

1. Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) 

2. Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

3. Số lượng: 50 câu 

4. Thang điểm: 10 

5. Mức độ nhận thức câu hỏi đề thi: 30% nhận biết; 40% thông hiểu; 20% vận 

dụng thấp, 10% vận dụng cao 

    PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (35 câu/7 điểm) 

I. Ngữ âm: (05 câu /1 điểm) 

- Phát âm: 03 câu (đuôi S/ES, ED, nguyên âm, phụ âm cơ bản) 



3 

- Trọng âm: 02 câu; trong đó, 01 câu trọng âm từ 2 âm tiết, 01 câu trọng tâm từ 

3 âm tiết có quy tắc.  

    II. Từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc ngữ pháp (20 câu /4 điểm) 

1. Từ vựng: 04 câu; trong đó 01 câu từ loại, 01 câu nghĩa từ vựng, 01 câu gần 

nghĩa, 01 câu trái nghĩa.  

2. Ngữ pháp: 10 câu  

3. Tình huống giao tiếp: 01 câu 

4. Tìm lỗi sai: 02 câu 

5. Tìm câu cùng nghĩa với câu đã cho: 02 câu 

    III. Đọc hiểu (10 câu hỏi/2 điểm) 

 - Bài 1: 05 câu (Đọc và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi) 

 - Bài 2: 05 câu (Đọc và chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn) 

    PHẦN 2. TỰ LUẬN (15 câu/3 điểm) 

I. Chia động từ: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: 05 câu 

     II. Biến đổi từ loại: Cho dạng đúng của từ trong ngặc: 05 câu 

III. Chuyển câu: Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ/cụm từ cho trước hoặc 

dùng từ gợi ý trong ngoặc: 05 câu 

________________________________________________________ 

 

B. CHƯƠNG TRÌNH, CẤU TRÚC ÔN THI 

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH (đề chuyên) 

Năm học 2024-2025 

 

I. Chương trình ôn tập thi tuyển sinh (Các chuyên đề thuộc Chương trình 

THCS) 

STT Tên chuyên đề Nội dung chuyên đề 

1 I. Listening  

Listening a mono speech or a conversation to do these kinds 

of exercises: 

 - Matching 

 - Numbering 

 - Reordering 

- Multiple choice 

 - True/ False/ Not Mentioned 

 - Missing information  

           - Gap-filling  

 - Other types  

2 

II. Phonology 

Pronuciation 

+) Monophthongs; Diphthongs 

+) Consonants: plosives; nasals; fricatives; affricates 

3 

Stress sylables 

+) Two syllable words 

+) Three or more syllable words 

+) Words with prefix/suffix 

4 III. Vocabulary 

Vocabulary focuses on these topics: 

+) A Visit from a Penpal; Local Environment 

+) Clothing; City Life 
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+) A Trip to the Countryside; Teen Stress and Pressure 

+) Learning A Foreign Language; Life in the Past 

+) The Media; Wonders of Vietnam 

+) The Environment; Viet Nam: Then and Now 

+) Saving Energy; Recipies and Eating Habits 

+) Celebrations; Tourism 

+) Natural Disasters; English in the World 

+) Changing Roles in Society 

+) My Future Career 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Grammar 

Verb tenses: 

+) Present simple  

+) Present progressive 

+) Present perfect 

+) Past simple 

+) Past progressive 

+) Past perfect 

+) Simple future (will/shall) 

+) Be going to 

+) Present simple & present progressive with a future 

meaning 

+) Future progressive 

6 Subject - Verb agreements 

7 Passive voice: With tense 

8 

Verb forms: Gerund & Infinitive (active & passive) 

+) Gerund after verbs & special expressions 

+) Bare infinitive: after verbs & special expressions 

+) To infinitive to talk about purpose 

+) Gerund & infinitive after verbs: start/begin, stop, forget, 

remember, try, regret, need, … 

+) Used to + bare infinitive; be/get used to + gerund 

9 Conditional Sentences (types 0, 1, 2, 3 and special cases) 

10 

Reported speech 

+) Statements (review) 

+) Questions (wh-questions, yes/no questions) 

+) Command & request (reported speech with gerund & 

infinitive) 

11 

Relative pronouns & clauses 

-  +) Review (defining & non-defining clauses) 

-   when where, why, what 

-  +) Relative pronouns with prepositions 

-  +) Omission of relative pronouns 

-  +) Relative clauses replaced by participles and to-infinitive 

12 Present participle/ Past participle/ Past perfect participle 

13 

Modal verbs:  

+) can/ could, may, might, must, should, ought to, be able 

to…. 

14 Comparisons  

15 The Article (a, an, the) 

16 +) Clause connectors: because, although/ though/ even 



5 

though 

+) Phrases: because of, in spite of, despite 

+) Structure with too/ enough; so…that/ such …that 

17 

Types of questions 

+) Wh-/ H- Questions; 

+) Yes/No questions; Tag questions,  

18 
+) Nouns, Adjectives, Adverbs, verbs;   

+) Pronouns, Determiners  

19 

Prepositions - Prepositions with time, place 

+) Prepositional phrases with nouns, adjectives, verbs 

+) Phrasal verbs 

20 Phrasal verbs 

21 Inversions  

22 V. Speaking  Complete the situation by choosing the best option. 

23 VI. Lexicology 

+) Attitudinal adjectives (-ing/ -ed/ …) 

+) Parts of speech: verb (verb form/ gerund/ infinitive/ …), 

noun, adjective, adverb (of frequency/ time/ manner…) 

+) Compound Adjectives: Noun + adjective (eg: world-

famous), Noun + Vpp (eg; man-made), Adjective + Vpp 

(eg: warm-blooded), number + singular noun (eg: five-

minute)… 

+) Negative prefixes & suffixes 

+) Word collocation 

24 

 

VII. Reading  

 

Reading for main ideas and specific information in a article 

about some topics to fill the suitable words; match with 

suiable tittle and choose the best options to complete the 

reading tests (Multiple choice; Gap fill; Title/Heading 

matching; Answering questions; True/Fale/Not given or 

Yes/No/Not given; and others…) 

Topics of reading skills: 

+) ENVIRONMENT  

+) CITY LIFE   

+) FUTURE CAREER 

+) LEARNING FOREIGN LANGUAGE 

… 

25 VIII. Writing  

+) Sentence transformation: Finish each of the following 

sentences in such a way that it means the same as the 

sentence printed before it 

+) Key-word transformation: Finish each of the following 

sentences in such a way that it has a similar meaning to the 

original sentence. Use the word given and other words as 

necessary. Do not change the form of the given word.) 

Writing a letter/paragraph: (topics about CITY LIFE, HOW 

TO IMPROVE THE ENVIRONMENT, CAREER …) 

II. Cấu trúc đề thi  

(Thời gian: 120 phút, hình thức: trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thang điểm: 10) 

SECTION A. Listening: 1.5/10 points (10-15 questions) (around 15 minutes) 

- Multiple choices 
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 - Missing information 

 - Gap-filling  

- Matching 

 - Numbering 

 - Reordering 

 - True/False/Not Mentioned 

 - Other types  

SECTION B. Phonology: 0.5/10 points  (5 questions/0.1 point for each) 

 - Pronunciation (3 questions) (chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ 

còn lại) 

 - Stress (2 questions) (chọn từ có vị trí trọng âm chính khác với các từ còn lại) 

SECTION C. VOCABULARY: 2.0/10 points (30 questions) 

 - Word forms (10 questions/0.1 point for each) (cho dạng đúng của từ để hoàn thành 

câu/đoạn văn - TL) 

 - Multiple choice (20 questions//0.05 point for each ) 

   - Word choice (part of speech) 

   - Closest meaning  

   - Opposite meaning  

   - Communicative situations  

   - Prepositions & prepositional phrases; Phrasal verbs 

   - Idioms  

   - Collocations  

   - Other types 

SECTION D. GRAMMAR: 1.5/10 points 

 - Verb tenses, Verb forms, Passive Voice (5 questions/0.1 point for each) (Chia thì 

của động từ; cho dạng đúng của động từ - TL) 

 - Multiple choice: (10 questions/0.05 point for each) (lựa chọn đáp án đúng để hoàn 

thành câu - bài tổng hợp kiến thức) 

 - Error identification (5 questions/0.1 point for each) (xác định lỗi sai và sửa lỗi 

trong câu/đoạn văn) 

 - Other types 

SECTION E. Reading comprehension: 2.5/10 points (25 questions/0.1 point for each) 

  - Multiple choice (đọc đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng trả lời câu hỏi) 

  - Answering questions (đọc và trả lời câu hỏi - MCQs) 

 - Gap filling (đọc và chọn/điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn) 

  - Title/Heading matching (đọc và ghép tiêu đề - dạng IELTS reading)  

 - Paragraph matching  

 - True/False/Not given or Yes/No/Not given 

  - Other types 

SECTION F. Writing: 2.0/10 points 

  - Sentence transformation (5 questions/0.1 point for each) (viết lại câu tương đương 

bắt đầu bằng từ gợi ý) 

  - Key-word transformation (5 questions/0.1 point for each) (viết lại câu tương đương 

dùng từ khóa cho trong ngoặc và không được phép thay đổi từ khóa) 

 - Writing a letter or a paragraph (1.0 point) (with or without suggested key ideas) 

(focus on the topics or themes in the English textbook 9 or other common issues) 
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